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Thanh phan:
Acid ascorbic

 

CÔNG TY CỔ PHÁN DƯỢC PHAM QUANG BINH
46 Đường Hữu Nghị, Phường Bắc lý, TP. Đồng Hới, Tính Quảng Binh
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Chỉ định:
- Phòng vahỗtrợ điều trị bệnh Scorbut dothiếu Vitamin C.
- Bổ sung Vitamin € cho nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Liều lượng và cách dùng: Uốngsau bữa ăn

+ Liều phòng và hỗ trợ điều trị bệnh Scorbut:
Người lớn uống 1 đến 2 viên/ngày, trẻ em uống 1 viên/ngày.
+ Liều bổ sung Vitamin C cho nhu cầu dinh dưỡng: Người lớn uống †

đến 2 viên/ngày, trẻ em uống 1 viên/ngày.

Các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bao quan: Dé noi khô ráo, tranh ảnh sáng, nhiệt độ không quá 30%
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Chống chỉ định:

Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao

cho người bị thiếu hụt Glucose-6-phosphat

dehydrogenase (nguy cơ thiếu máu huyết

tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat

niệu và loạn chuyển hoá oxalat (tăng nguy

co séi than), bị bệnh thalassemia (tăng nguy

co hap thu sắt)

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sang,
nhiệt độ không quá 30°C.

DE XATAMTAY TRE EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
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ASCORBIC ACID 100 mg
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Vitamin
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ASCORBIC ACID 100 mg

SDK: Tiêu chuẩn: DĐVN IV. 
  

 
Thành phần:
Acid ascorbic

Chỉ định:
- Phòng và hỗ trợ điều trị bệnh Scorbut do

thiếu Vitamin C.
- Bổ sung Vitamin C cho nhu cầu dinh dưỡng

hàng ngày.

Liều lượng và cách dùng:

Uốngsau bữa ăn
+ Liễu phòng và hỗ trợ điều trị bệnh

Scorbut:

Người lớn uống 1 đến 2 viên/ngày, trẻ em
uống 1 viên/ngày.
+ Liều bổ sung Vitamin € cho nhu cầu

dinh dưỡng: Người lớn uống 1 đến 2
viên/ngày, trẻ em uống † viên/ngày.

Các thông tin khác: Xin xem trong tờ
hướng dẫn sử dụng.

CÔNG TY CỔ PHÁN DƯỢC PHAM QUANG BINH
4E Đường Hữu Nghị, Phường Bắc lý, TP. Đồng Hỏi, Tỉnh Quảng Bình
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Chống chỉ định:

Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao

cho người bị thiếu hụt Glucose-6-phosphat

dehydrogenase (nguy cơ thiếu máu huyết

tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat

niệu và loạn chuyển hoá oxalat (tăng nguy

cơ sồi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy

cơ hấp thu sắt)

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng,
nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỀ XATAM TAY TRE EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

gl9 350691603133
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100

ASCORBIC ACID 100 mg

SDK: Tiêu chuẩn: DĐVN IV
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Thanh phan:
ÔGId¡8SGOIDIDTioapnrngiiodtigtiisdtaniagitsoae 100mg

Tá dược ...................... vừa đủ............. 1 viên nén

Chỉ định:

- Phòng và hỗ trợ điều trị bệnh Scorbut do thiếu

Vitamin €.

- Bổ sung Vitamin C cho nhu cầu dinh dưỡng hàng

ngày.

Liều lượng và cách dùng:

Uống sau bữa ăn

+ Liều phòng và hỗ trợ điều trị bệnh Scorbut: (|

Người lớn uống 1 đến 2 viên/ngày, trẻ em uống 1

viên/ngày.

+ Liều bổ sung Vitamin € cho nhu cầu dinh

dưỡng: Người lớn uống 1 đến 2 viên/ngày, trẻ em

uống † viên/ngày.

Các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn

sử dụng. 5
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

 

 

Vién nén VITAMIN C 100 mg

atid~p

Thanh phan: Tinh cho một viên nén:
You............100 mg

Tá dược.............Vừa: đẪkg n01812-6580ssssesrer 1 viên nén.
(Tinh bột sắn, Acid stearic, PVA)

Chỉ định:
- Phòng và hỗ trợ điều trị bệnh Scorbut do thiếu Vitamin C.
- Bổ sung Vitamin C cho nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Liêu lượng và cách dùng: Uống sau bữa ăn
+ Liéu phong và hỗ trợ điều trị bệnh Scorbut: Người lớn uống 1 đến2 viên/ngày, trẻ em uống 1 vién/ngay.
+ Liễu bổ sung Vitamin C cho nhu cầu dinh dưỡng: Người lớn uống 1 đến 2 viên/ngày, trẻ em uống Í viên/ngày. X

anChống chỉ định:

- Không dùng vitaminC liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy cơ thiếu máu huyết
tán)

- Không dùng cho người bị sỏi thận (tăng nguy cơ sỏi thận), tăng oxalat niệu và rối loạn chuyển hóa oxalat(tăng nguy cơ sỏi
thận)

- Không dùng trong trường hợp bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt)

Than trong:

- Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc, do đó khi giảm liều sẽ dẫn đến thiếu hụt vitamin C.
- Tang oxalat niệu có thể xảy ra sau khi dùng liễu cao vitamin C. Vitamin C có thể gây acid- hóa nước tiểu, đôi khi dẫn đến
kết tủa urat hoặc cystin hoặc sỏi oxalat hoặc thuốc trong đường tiết niệu.

- Người bệnh thiếu hụt glucose-6--phosphat dehydrogenase (G6PD) nếu dùng vitamin C liều cao có thể bị chứng tan máu.
Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C.

Thời kỳ mang thai:

Vitamin C di qua rai thai. Chưa có nghiên cứu trên người mang thai, và nếu dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường hàng
ngày thì chưa thấy xảy ra vấn đề gì trên người. Tuy nhiên, uống những lượng lớn vitamin C trong khi mang thai có thể làm
tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến bệnh scorbutở trẻ sơ sinh.

Thời kỳ cho con bú:

Vitamin Cphân bố trong sữa mẹ. Người cho con bú dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường hàng ngày thì chưa thấy có
vấn để gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh.

Tác dụng không mong muốn:

- Tang oxalat niệu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, nhức đầu, mất ngủ, và tình trạng buồn ngủ xảy ra. Sau
khi uống liêu 1g hằng ngày hoặc lớn hơn có thể xay ra ia chảy.
Thuong gdp, ADR > 1/100
Than: Tang oxalat niéu.

It gap, 111000 < ADR < 1/100
Mau: Thiếu máu tan máu.
Tim mạch: Bừng đỏ, suy tim.

Thần kinh trung ương: Xỉu, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi.
Dạ dày - ruột: Buồn nôn, nôn, ợ nóng, ỉa chảy.
Thần kinh - cơ - xương: Đau cạnh sườn.

"Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Tương tác với các thuốc khác:

- Dùng đồng thời theo tỉ lệ trên 200mg vitamin C với 30mg sắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày-ruột
- Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước tiểu
- Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazin dẫn đến giảm nồng độ fluphenazin huyết tương.

- Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B;;. Can tránh uống vitaminC liều cao trong vòng l giờ trước hoặc sau khi uống
vitamin Bị;

-Vitamin C là một chất khử mạnh, nên ảnh hưởng đến nhiều xét nghiệm dựa trên phản ứng oxy hóa-khử. Sự có mặt vitamin C
trong nước tiểu làm tăng giả tạo lượng glucose nếu định lượng bằng phương pháp glucose-oxydase.   
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Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
Cần thận trọng, hạn chế sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc vì dùng liều cao vitamin C có thể gây nhức đầu,
chóng mặt, mệt mỏi và tình trạng buồn ngủ.

Các đặc tính dược lực học:

Vitamin C là một vitamin hòa tan trong nước, cần thiết để tổng hợp colagen và các thành phần của mô liên kết. Thiếu hụt
vitamin C xảy ra khi thức ăn cung cấp không đủ lượng vitamin C cần thiết, dẫn đến bệnh scorbut. Thiếu hụt vitamin C rất

hiếm xảy ra ở người lớn nhưng có thể thấy ở trẻ nhỏ, người nghiện rượu hoặc người cao tuổi. Thiếu hụt biểu hiệnở triệu

chứng dễ chảy máu (mạch máu nhỏ, chân răng, lợi), thành mao mạch dễ vỡ, thiếu máu, tổn thương sụn và xương, chậm liền
vết thương. Dùng vitamin C làm mất hoàn toàn các triệu chứng trên.

Acid ascorbic có khả năng khử trong nhiều phản ứng sinh học oxy hóa - khử. Có một số chức năng sinh học của acid ascorbic

đã được xác định rõ ràng, gồm có sinh tổng hợp colagen, carnitin, catecholamin, tyrosin, corticosteroid và aldosteron. Acid

acorbic tham gia như một chất khử trong hệ thống enzym chuyển hóa thuốc cùng với cytochrom P„s;. Hoạt tính của hệ thống

enzym chuyển hóa thuốc này sẽ bị giảm nếu thiếu acid ascorbic. Acid ascorbic còn điều hòa hấp thu, vận chuyển và dự trữ

sất. Acid ascorbic là một chất chống oxy hóa, loại bỏ các loại oxy, nitơ phản ứng như các gốc hydroxyl, peroxyl, superoxid,

peroxynitrit va nitroxid, các oxy tự do và các hypoclorid, là những gốc tự do gây độc hại cho cơ thể. Một số bệnh mạn tính có

liên quan đến tổn thương do stress oxy hóa gồm có ung thư, bệnh tim mạch, đục thủy tỉnh thể, hen và bệnh phối mạn tính tắc

nghẽn. Tuy nhiên, hiện nay chưa xác định được rõ ràng mối liên quan về nguyên nhân.

Một vài tác dụng của vitamin C như chống thoái hóa hoàng điểm, phòng cúm, chóng liền vết thương, phòng ung thư còn

đang nghiên cứu, chưa được chứng minh rõ ràng.

In vitro, acid ascorbic đã chứng tỏ ngăn chặn được oxy hóa LDL bằng cách loại bỏ ROS và RNS có trong môi trường nước.

LDL oxy hóa được cho là gây xơ vữa động mạch.

Acid ascorbic trong bạch cầu đặc biệt quan trọng vì có ROS phát sinh ra trong khi bạch cầu thực bào hoặc bạch cầu hoạt hóa

do bị viêm nhiễm. Nồng độ acid ascorbat cao trong bạch cầu bảo vệ bạch cầu chống lại tổn thương oxy hóa mà không ức chế

hoạt tính diệt khuẩn của tiểu thể thực bào. Hoạt tính chống oxy hóa của acid ascorbic cũng bảo vệ chống lại tổn thương phân

hủy protein ở các vị trí viêm như ở khớp (viêm dạng thấp), ở phổi (hội chứng suy thận hô hấp ở người lớn, hút thuốc, ozon).

Riêng đối với cảm lạnh, cho đến nay số liệu chưa đồng nhất để khuyến cáo. Ngoài ra, có một vài chứng cứ acid ascorbic có

thể điều hòa tổng hợp prostaglandin cho tác dụng giãn phế quản, giãn mạch và chống đông vón máu, khả năng chuyển acid

folic thành acid folinic, chuyển hóa carbohydrat, tổng hợp lipid, protein, kháng nhiễm khuẩn và hô hấp tế bào.

Các đặc tính dược động học:

Hấp thu: Vitamin C được hấp thu đễ dàng sau khi uống. Tuy vậy, hấp thu là một quá trình tích cực và có thể bi hạn chế sau

những liều rất lớn. Cung cấp thường xuyên vitamin C qua chế độ ăn từ 30 -180 mg hàng ngày, khoảng 70 - 90% được hấp thu.

Ở liều trên 1g hàng ngày, sự hấp thu giảm xuống còn 50% hoặc ít hơn. Hấp thu vitamin C ở dạ dày - ruột có thể giảm ở người

tiêu chảy hoặc có bệnh về dạ dày - ruột.

Nồng độ vitamin C bình thường trong huyết tương khoảng 10 -20 microgam/ml. Nồng độ trong huyết tương dưới 1 - 1,5

microgam/ml khi bị bệnh scorbut. Tổng lượng vitamin C dự trữ trong cơ thể ước tính khoảng 1,5 g với khoảng 30 - 45 mg

được luân chuyển hàng ngày. Dấu hiệu lâm sàng của bệnh scorbut thường trở nên rõ ràng sau 3 - 5 tháng thiếu hụt vitamin C.

Phân bố: Vitamin C phân bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Nồng độ vitamin C cao được tìm thấy ở gan, bạch câu, tiểu cầu,

mô tuyến và thủy tinh thể của mắt. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương kết hợp với protein. Vitamin C đi qua được

nhau thai và phân bố trong sữa mẹ.

Thải trừ: Acid ascorbic oxy hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ít vitamin C chuyển hóa thành những hợp chất

không có hoạt tính gồm ascorbic acid-2-sulfat và acid oxalic được bài tiết trong nước tiểu. Có một ngưỡng đào thải acid

ascorbic qua than khoang 14 microgam/ml, ngưỡng này có thể thay đổi tùy từng người. Khi cơ thể bão hòa acid ascorbic và

nồng độ máu vượt quá ngưỡng, acid ascorbic không biến đổi được và đào thải vào nước tiểu. Khi bão hòa ở mô và nồng độ

acid ascorbic ở máu thấp, acid ascorbic đào thải ít hoặc không đào thải vào nước tiểu. Acid ascorbic có thể loại bỏ được bằng

cách thẩm phân máu.

Quá liều và xử trí:
Triệu chứng quá liều gồm: sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và ỉa chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng

sau khi uống liều lớn.

Đóng gói: Hộp O1 lọ x 100 viên nén; Lọ 1000 viên nén.   
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Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Bao quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiét do khong qua 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN IV

ĐỀ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị- Phường Bắc lý - TP. Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình

DT: ( 052 ) 3822475-3822346 Fax: 052 3820720 (

|QUAPHARCO)   
Ngày 26 tháng 04 năm 2016

Công tyCP Dus 12N Bình  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

⁄ ye AwDs. Nguyen Chi Mai  
TUG.CỤC TRUONG

P.TRUONG |PHONG

Giữ Mink Heng
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